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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung
áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế
(Phiên bản số 5)
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/ 2017 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ Y Tế ;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế;
Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BYT ngày 13/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ chuyên môn nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ mã danh mục dùng chung (phiên bản số 5) gồm 09 danh mục sau:
1. Danh mục mã dịch vụ kỹ thuật;
2. Danh mục mã tiền giường theo hạng bệnh viện;
3. Danh mục mã thuốc tân dược;
4. Danh mục mã thuốc và vị thuốc y học cổ truyền;
5. Danh mục mã bệnh y học cổ truyền;
6. Danh mục mã vật tư y tế;
7. Danh mục mà máu và chế phẩm máu;
8. Danh mục mã bệnh theo ICD 10;
9. Danh mục mã xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh và nội soi.
Chúng thư: Bộ Y tế
Ngày kỷ: 18/01/2018 15:33:20
Hẹ thống votĩice Bộ Y Tế

Phụ lục các danh mục kèm theo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y Tế tại địa chỉ: http://moh.sov.vn va trên Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại điạ chỉ: http.//congdulieuyte.vn
Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 3465/QB-BYT ngày 08/7/2016 của Bộ trưởng  Bộ Y Tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.
Điều 3. Bộ mã danh mục dùng chung dùng để làm cơ sở dữ liệu áp dụng trong phần mềm liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan trên toàn quốc.
Điều 4. Quyất định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 5. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y Tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y Tế, Giám đốc Sở Y Tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thứ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Nơi Nhận:
· Như Điều 5;
· [image: image1.jpg]


BT Nguyễn Thị Kim Tiến (de Wo cao);
· Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
· Các d/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
· Ban chỉ đạo QG về CNTT;
· BHXH Việt Nam;
· Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
· Các đơn vị trực thuộc Bộ Y Tế;
· Y tế các bộ, ngành;
· Lưu: VT, BH.
KT. BỘ TRƯỞNG
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Phạm Lê Tuấn










